                                                   ĐỀ ÔN TẬP KÌ II – KHỐI  7

                                             Môn: Ngữ văn - Năm học  2019-2020

                                                      Thời gian: 90phút
                                                               ĐỀ SỐ 1              

I. ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): Đọc văn bản và trả lời câu hỏi :                           

NGƯỜI ĂN XIN
Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt ông lão đỏ hoe và giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại.

Ông chìa trước mặt tôi, bàn tay sưng húp, bẩn thỉu. Ông rên rỉ cầu xin cứu giúp. Tôi lục tìm hết túi nọ đến túi kia nhưng không có gì cả, không có tiền, thậm chí không có cả một chiếc khăn tay.

          Người ăn xin vẫn đợi tôi. Tay vẫn chìa ra, run lẩy bẩy.

  Tôi chẳng biết làm cách nào. Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia:

- Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.

         Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt nở nụ cười và tay ông cũng xiết lấy tay tôi:

- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. Ông lão nói bằng giọng khản đặc.

Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được cái gì đó từ ông lão.

( Theo Tuốc-ghê- nhép)

Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào?

Câu 2: Xác định trạng ngữ và nêu công dụng của trạng ngữ trong đoạn văn sau?

Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt tôi. Đôi mắt ông lão đỏ hoe và giàn giụa nước mắt. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại.
Câu 3: Cho biết ông lão trong văn bản có hoàn cảnh như thế  nào?  

Câu 4:  Qua văn bản tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?    

II- TẠO LẬP VĂN BẢN: (7,0 điểm )                 

Câu1: ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ của em về lòng thương người .

Câu2: ( 5,0 điểm ): Chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
 

 

 

                                                      ĐÁP ÁN ĐỀ 1

I. ĐỌC HIỂU  (3,0 điểm ): 

Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt: Tự sự. (0,5 điểm)

Câu 2: Trạng ngữ : Lúc ấy.
Công dụng: Chỉ thời gian.  (0,5 điểm)

Câu 3: Cho biết ông lão trong văn bản là người già yếu, nghèo khổ đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.  (1,0 điểm)

Câu 4:  Qua văn bản tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp: (1,0 điểm)

Luôn yêu thương, tôn trọng mọi người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Luôn sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn.     

II. TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )

Câu1 ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ  của em về lòng thương người.

* Kĩ năng: HS viết đúng kiểu bài nghị luận xã hội

* Nội dung:Trọng tâm cần chú ý những ý chính sau:

Trước hết, cần hình thành trong đầu những ý chính liên quan đến  khái niệm: lòng thương người.
Giới thiệu khái quát về lòng thương người.

Vậy thương người  nghĩa là gì?: Tình yêu thương là thứ tình cảm tốt đẹp mà con người dành cho nhau.  Đó có thể là tình cảm gia đình, tình bằng hữu, tình yêu lứa đôi, tình người nói chung. Nó có thể là thứ tình cảm vun đắp, xây dựng trong một thời gian dài nhưng cũng có thể chỉ là một niềm thương cảm chực trào dâng khi ta gặp một hoàn cảnh nào đó. Yêu thương chính là khi ta cảm thông quan tâm giúp đỡ người có cảnh ngộ bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống,  yêu mến và trân trọng những người có phẩm chất đạo đức tốt, tình cảm cao đẹp. (0,5 điểm)
Những biểu hiện cụ thể : (0,5 điểm) 
+  Cảm thông với khổ đau, bất hạnh mà những người xung quanh gặp phải. 
+ Mong những điều tốt đẹp mà mình muốn cũng đến với người khác.
+ Giúp đỡ, đùm bọc để con người vượt qua gian khổ.
 Bàn luận, mở rộng vấn đề: (0,5 điểm) 

Nhưng dù với bất cứ biểu hiện nào thì tình yêu thương cũng luôn mang lại những điều kì diệu riêng cho cả người cho đi và nhận về nó. Cái hạnh phúc mà tình yêu thương đem lại dành cho cả hai phía. Bên cạnh đó, yêu thương còn là lực hấp dẫn kéo con người ta xích lại gần nhau, tạo thành khối thống nhất, gây dựng những mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. 

 Bài học  : ( 0,5 điểm) 
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, còn có những kẻ sống lạnh lùng như một cỗ máy, vô hồn vô cảm, chỉ biết sống cho mình, luôn đố kị ganh ghét, xung đột, cướp đoạt, là mối hiểm họa lớn cho xã hội mà ta cần lên án và bài trừ. Yêu thường đem lại hạnh phúc cho nhân loại, chỉ có yêu thương mới xoa dịu những ngăn cách giàu nghèo, những bất đồng đố kị, làm cho xã hội văn minh tươi đẹp. Vì vậy hãy dành tình thương của mình cho mọi người thật nhiều. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi ta biết mạnh dạn cho đi, hãy đem tình thương của mình gửi đến muôn đời như cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhắn nhủ : “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi”.

Câu 2 ( 5,0 điểm ): Chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta

Yêu cầu:

- Kĩ năng : Đảm bảo bài văn nghị luận có bố cục ba phần, diễn đạt mạch lạc trong sáng, luận điêm rõ ràng , luận cứ thuyết phục, chuyển ý , chuyển đoạn.( 0,5 điểm)

- Kiến thức : ( 4,5 điểm )

* Mở bài:( 0,5 điểm )

–  Ông cha ta thường dạy con cháu “rừng vàng, biển bạc” là để đề cao vai trò của rừng đối với đời sống con người đồng thời căn dặn mọi người hãy xem rừng là tài nguyên quý hiếm và bảo vệ, giữ gìn.

– Khi cuộc sống của con người đang đứng trước nguy cơ môi trường, thiên nhiên bị tàn phá thì vấn đề bảo vệ rừng lại càng cấp thiết hơn nữa.

* Thân bài: ( 3,5 điểm )

- Khẳng định rừng là nhân tố hàng đầu làm nên màu xanh của trái đất cũng là nhân tố quan trọng quyết định sự sống của con người.

- Chứng minh vai trò của rừng trong việc điều hòa khí hậu:  

+ Rừng là lá phổi thanh lọc không khí, cung cấp oxi cho sự sống con người và sinh vật khác.

+ Rừng là tấm lá chắn che chở con người và của tài sản của họ khỏi những trận gió, bão, lũ lụt, rừng ven biển chắn sóng, ngăn cát bay vào làm đất đai bị sa mạc hóa.

+ Rừng ngăn dòng chảy của nước, chống xói mòn đất, tạo chất mùn cho đất, tạo mạch nước ngầm…

– Chứng minh vai trò của rừng đối với thảm động, thực vật khác

+ Rừng là nơi ở của hàng trăm loài thảo dược quý hiếm linh chi, nấm, nhân sâm…

+ là nơi sinh sống của động vật đang có nguy cơ tiệt chủng

– Chứng minh bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn lợi kinh tế cho con người:

+ Rừng cung cấp gỗ cho xây dựng, cung cấp dược liệu, gen động, thực vật quý hiếm, khoáng sản…

+ Rừng là nơi bảo tồn hệ sinh thái thiên nhiên, nơi lí tưởng cho phát triển du lịch sinh thái.

– Chứng minh rừng còn có vai trò quan trọng trong an ninh, quốc phòng

+ Rừng là người thân, là mái nhà cho chiến sĩ, bộ đội ta trong hai cuộc kháng chiến trường kì

+ Rừng bảo vệ chiến sĩ khỏi tầm mắt của giặc, rừng cùng nhân cả nước kháng chiến.

Mở rộng : Nêu thực trạng hiện nay và phân tích nguyên nhân, tác hại:

+ Diện tích rừng ngày một thu hẹp, theo số liệu thống kê năm 2016, tổng diện tích rừng tự nhiên là 10 triệu hecta rừng, mức độ che phủ có tăng lên nhưng chất lượng rừng tự nhiên với sự phong phú của thảm thực, động vật lại không thể phục hồi.

+ Nguyên nhân chính phải kể đến sự chuyển đổi mục đích sử dụng rừng không hợp lí và nạn chặt phá rừng diễn ra mạnh mẽ ở Tây Nguyên và duyên hải Nam trung bộ. Ý thức người dân chưa cao trong khi chính quyền địa phương xử lí không kiên quyết thậm chí còn tiếp tay cho lâm tặc.

+ Tác hại: hệ sinh thái mất cân bằng, thảm động thực vật quý hiếm cạn kiệt, tài nguyên rừng giảm hẳn, đất đai xói mòn, nhiều đồi trọc, sạc lở do mưa bão lớn.

Phương pháp bảo vệ rừng: Ngăn chặn nạn phá rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn, trồng cây gây rừng, phủ  xanh đất trống đồi trọc...

Kết bài:( 0,5 điểm )

– Khẳng định lại vai trò to lớn của rừng và ý nghĩa bảo vệ rừng

– Liên hệ bản thân trong việc bảo vệ rừng

                    

                                                             
ĐỀ SỐ  2

I. ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): Đọc văn bản và trả lời câu hỏi:                           

Câu chuyện bó đũa

Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất hòa thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm. 

         Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo:

- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng túi tiền.

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng.   Thấy vậy, bốn người con cùng nói:

- Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!

Người cha liền bảo:

- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại thì mạnh. Vậy các con phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh.

(Theo Ngụ ngôn Việt Nam)
Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ?

Câu 2: Chuyển câu chủ động sau thành câu bị động theo hai cách đã học?

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa.
Câu 3: Cho biết ông lão trong văn bản yêu cầu các con bẻ bó đũa trong hoàn cảnh như thế  nào?  

Câu 4:  Qua văn bản tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?    

II- TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )                 

Câu1: ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ của em về tinh thần đoàn kết trong xã hội hiện nay.

Câu 2: ( 5,0 điểm ): Hiện nay một số bạn học sinh còn lơ là trong học tập. Em hãy viết bài văn nghị luận khuyên các bạn ấy rằng: “ Nếu lúc trẻ không chịu khó học tập thì khi lớn lên sẽ không làm được việc gì có ích”



 
 

                                                ĐÁP ÁN ĐỀ 2

I. ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): 

Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt: Tự sự. ( 0,5 điểm )

Câu 2: ( 1,0 điểm ): Chuyển câu chủ động thành câu bị động theo hai cách: 

Cách 1: Bó đũa lần lượt được bốn người con bẻ.

Cách 2: Bó đũa lần lượt được bẻ.

Câu 3: ông lão trong văn bản yêu cầu các con bẻ bó đũa trong hoàn cảnh các con không yêu thương nhau .  ( 0,5 điểm )

Câu 4:  Qua văn bản tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp: ( 1,0 điểm )

Phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn kết thì mới có sức mạnh..     

II. TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )

 Câu1 ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ  của em về tinh thần đoàn kết trong xã hội hiện nay.

* Kĩ năng: HS viết đúng kiểu bài nghị luận xã hội

* Nội dung:Trọng tâm cần chú ý những ý chính sau:

Trước hết, cần hình thành trong đầu những ý chính liên quan đến  khái niệm: tinh thần đoàn kết .
* Hiểu về tinh thần đoàn kết :
-Vậy đoàn kết  nghĩa là gì? : Là sự găn kết ,bền chặt, đồng tâm , nhất trí ,chung sức chung lòng , xuyên suốt từ ý thức đến hành động , tình cảm...   (0,5 diểm)

 - Những biểu hiện cụ thể  :minh chứng về sự đoàn kết  ( trong đấu tranh , lao động , cuộc sông , học tập ? 

 - ví dụ  : Cuộc kháng chiến chống Pháp , chống Mỹ gần đây nhất của dân tộc ta ..Trong lao động ....Trong cuộc sống ... vv  ( 0,5 điểm)

 * Bàn luận, mở rộng vấn đề: ( 0,5 điểm)

- Trong gia đình cũng như trong cuộc sống đoàn kết là cội nguồn của sự thành công ,của những kì tích phi thường   . Một người đơn lẻ thì yếu nhưng nhiều người hợp lại sẽ tạo nên sức mạnh 

- Khi con người biết đoàn kết thì khó khăn trở ngại đến đâu cũng sẽ giải quyết nhanh chóng : Đoàn kết là sức mạnh vô địch ...

- Đoàn kết trong gia đình sẽ tạo nên sự êm ấm , hòa thuận , hạnh phúc , cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nuôi dạy con cái thành đạt ... “Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn”.

- Đoàn kết trong cộng đồng ... giúp con người không bị khuất phục trong bất cứ khó khăn trở ngại nào dù là sự tàn phá của thiên tai , sự xâm lược của kẻ thù ... cái ác , cái xấu ...

 * Bài học  :- Trái với tinh thần đoàn kết là sự chia rẻ mâu thuẫn , tranh dành đố kị, thiếu ý thức cộng đồng  .., Cần lên án , phê phán ..vv.   

                   - Bản thân là thế hệ trẻ trong thời đại mới cần luôn có ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết trong lớp , trường , bạn bè , hàng xóm  để xây dựng gia đình , quê hương đất nước phát triển, bền vững  ( 0,5 điểm )

Câu 2(5,0 điểm): 

Yêu cầu:

- Kĩ năng : Đảm bảo bài văn nghị luận có bố cục ba phần, diễn đạt mạch lạc trong sáng, luận điêm rõ ràng , luận cứ thuyết phục, chuyển ý , chuyển đoạn.( 0,5 điểm)

- Kiến thức : ( 4,5 điểm )

a) Mở bài. ( 0,5 điểm )

b) Thân bài.( 3.5 điểm )

c) Kết luận. ( 0,5,điểm )

Mở bài: Có thể nêu tác dụng của việc học một cách khái quát hoặc hậu quả nếu không chịu khó học tập => nếu không chịu khó học tập sẽ không làm được việc gì có ích
b Thân bài:
- Giải thích
+ Học là gì? (Học là con đường tiếp thu và tích lũy tri thức. Đó chính là quá trình mỗi người chiếm lĩnh tri thức của nhân loại làm hành trang bước vào cuộc sống. Học tập có một tác động không nhỏ tới mọi người và tương lai của mỗi người. Học tập giúp ta khám phá cuộc sống khám phá chính bản thân mình, rèn cho ta lối sống cách cư xử có văn hóa và đặc biệt là giúp ta hòa nhập với cộng đồng...)
+ Nêu một số dẫn chứng những tấm gương thành công bằng việc học.
+Học có nhiều dạng học: Học nghề, học phổ thông, học nâng cao, học chuyên nghiệp.....
- Khẳng định sự quan trọng của việc học:
+ Truyền thống của dân tộc ta tôn sự trọng đạo, coi trọng sự học, coi trọng thầy giáo.
+ Trong kháng chiến chống Pháp Mỹ (Ví dụ như kháng chiến chống Pháp chúng thực hiện chính sách "Ngu dân" với dân ta không cho dân ta học hành khiến dân ta kém hiểu biết để dễ bề cai trị....)
+ Hiện nay việc học quan trọng thế nào (Cuộc sống ngày càng hiện đại làm gì cũng cần phải có kiến thức...)
- Thực trạng hiện nay (Có nhiều bạn không xác định được mục đích thực sự của việc học. Nhiều bạn đi học chỉ để ba mẹ vui lòng, nhiều bạn thì coi việc học như một lẽ tự nhiên đến tuổi thì phải đi học, nhiều bạn lại học gạo học chay cúp tiết. Thậm chí nhiều anh chị là sinh viên rồi vẫn không coi việc học là quan trọng chỉ học đối phó để có bằng. Đặc biệt là hiện nay, tệ nạn học đường xảy ra ngày càng nhiều.Nhiều bạn học sinh đốt cháy thời gian bỏ mặc mơ ước để chơi game. Việc mua bằng bán cấp diễn ra một cách tràn lan....) Trước thực trạng đó chúng ta phải làm gi`?
- Hậu quả nếu không học tập.
c Kết bài: Nếu mở bài bạn nêu lợi ích của việc học thì kết bài cũng thế còn nếu mở bài bạn nêu hậu quả nếu không học tập thì kết bài cũng thế
                                                          
ĐỀ SÔ 3

I ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): Đọc văn bản và trả lời câu hỏi:                           

Hai anh em

          Ngày xửa ngày xưa ở ngôi làng nọ có hai vợ chồng bác nông phu hiền lành chất phác, chăm chỉ làm ăn, cày sâu cuốc bẫm. Họ sinh được hai đứa con trai mặt mũi sáng sủa, đặt tên người anh là Hòa, người em là Thuận.
Năm tháng hạnh phúc êm đềm trôi, hai người con trai từ từ khôn lớn, trở thành hai chàng trai thông minh, khoẻ mạnh, hiền lành và hiếu thảọ Hai anh em Hòa và Thuận rất thương yêu nhau, trên kính, dưới nhường. Họ vui vẻ chia với nhau những việc trong nhà, ngoài ruộng không một lời tranh cãi giận hờn. Vì thế, gia đình họ lúc nào cũng có tiếng cười vui, mặc dầu, họ không có của ăn của để như những người trong làng trong xóm.
          Thời gian trôi qua, vợ chồng bác nông phu già yếu và lần lượt qua đời. Hai người con trai của họ cũng trưởng thành. Hòa- người anh đã có vợ con và nhà cửa riêng, còn Thuận - người em vẫn độc thân và sống ở căn nhà cũ. Hai anh em chia đều nhau những thửa ruộng của cha mẹ để lại. Họ thăm viếng yêu thương nhau không khác lúc cha mẹ họ còn sống.
          Mùa lúa năm ấy, chẳng may trời làm hạn hán, không thu hoạch được bao nhiêu. Người anh về nhà suy nghĩ: “ Năm nay không thu được nhiều lúa, mà em ta  lại sắp cưới vợ, nó cần được đầy đủ hơn mình. Hay là ta lén ra ruộng lấy bớt phần lúa của ta để sang cho nó ?”.
         Trong đêm đó, trước khi đi ngủ người em tự bảo mình rằng :
- Mùa lúa năm nay kém quá. Ta còn độc thân không ngại lắm. Anh ta có vợ, có con. Chắc hẳn anh ta cần để lo cho vợ con hơn ta.  Hay là ta ra ruộng lấy bớt phần lúa của ta mà để sang cho anh.
         Nghĩ thế rồi, người em mở cửa đi ra cánh đồng. Trong khi người anh đang khệ nệ ôm bó lúa nặng trĩu từ đống lúa của mình đi sang phần ruộng của người em thì anh cũng thấy một bóng người đang hì hục vác trên vai một bó lúa từ đống lúa của em mình đi về phía ruộng của mình. Gặp nhau ở giữa đường, hai anh em nhận ra nhau. Hiểu ý nhau, xúc động quá, hai anh em bỏ lúa xuống, ôm chầm lấy nhau mà khóc.

Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ?

Câu 2: Tìm cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong câu sau:

Trong khi người anh đang khệ nệ ôm bó lúa nặng trĩu từ đống lúa của mình đi sang phần ruộng của người em thì anh cũng thấy một bóng người đang hì hục vác trên vai một bó lúa từ đống lúa của em mình đi về phía ruộng của mình .
Câu 3: Cho biết hai anh em trong văn bản đã có những hành động gì?  

Câu 4:  Qua văn bản tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp gì?    

II- TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )                 

Câu1 (2,0 điểm): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ của em về tình cảm gia đình.

Câu2 (5,0 điểm): Giải thích câu nói của Lê-nin:  “Học-Học nữa- Học mãi”



                                                       
ĐÁP ÁN ĐỀ 3

I. ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ):

Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt: Tự sự. ( 0,5 điểm )

Câu 2: ( 1,0 điểm ): Cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong câu :

người anh đang khệ nệ ôm bó lúa nặng trĩu từ đống lúa của mình đi sang phần ruộng của người em 
một bóng người đang hì hục vác trên vai một bó lúa từ đống lúa của em mình đi về phía ruộng của mình .
Câu 3: Hai anh em trong văn bản đã âm thầm san sẻ lúa của mình cho nhau . ( 0,5 điểm )

Câu 4:  Qua văn bản tác giả muốn gửi đến chúng ta thông điệp: ( 1,0 điểm )

Anh em trong gia đình phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. 
II. TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )

Câu1 ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ  của em về tình cảm gia đình.

* Kĩ năng: HS viết đúng kiểu bài nghị luận xã hội

* Nội dung:Trọng tâm cần chú ý những ý chính sau:

1.  Dẫn dắt, giới thiệu về mái ấm gia đình, tình thương gia đình. Suy nghĩ của em về vấn đề này(gia đình đóng vai trò quan trọng, cần thiết,...).

2. Giải thích vấn đề: Tình cảm gia đình là gì?
-Tình cảm của ba mẹ dành cho con cái

-Tình cảm của ông bà dành cho con cháu

-Tình cảm của con cái dành cho ông bà, cha mẹ

-Tình cảm của anh chị em đối với nhau

3. Biểu hiện của tình cảm gia đình:
- Cha mẹ thương yêu, chăm sóc con cái, luôn quan tâm và hỏi han con cái

- Là cha mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con

- Là sự hi sinh cả tuổi thanh xuân của cha mẹ nuôi dạy con

- Ông bà tảo tần nuôi con khôn lớn, thương yêu cháu, dạy dỗ cháu nên người

- Con cái thương yêu, kính trọng, hiếu thảo với ông bà cha mẹ

- Là khi con cháu học tập có thành tích tốt để ông bà cha mẹ vui

- Con cháu biết trách nhiệm và vai trò của mình để tạo niềm vui cho ông bà, cha mẹ

- Anh chị em trong nhà yêu thương nhau, không tranh đua, không ganh ghét nhau

4. Ý nghĩa của tình cảm gia đình
- Gia đình có tình cảm gia đình sẽ vô cùng hạnh phúc

- Được mọi người xung quanh thương yêu, quý mến và tôn trọng

- Ông bà cha mẹ tự hào về con cháu hiếu thuận

5. Em cần làm gì để duy trì tình cảm trong gia đình:
- Cố gắng học tập và rèn luyện: chăm ngoan học giỏi, tránh xa thói hư tật xấu

- Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ: giúp làm việc nhà, nghe ông bà kể chuyện, xoa bóp tay chân cho ông bà bố mẹ

- Nêu cảm nghĩ của em về tình cảm gia đình

- Rút ra bài học của bản thân: Cần học tập thật tốt để đền đáp công ơn của cha mẹ.

Câu2: ( 5,0 điểm ): Giải thích câu nói của Lê-nin:  “Học-Học nữa- Học mãi”
Yêu cầu:

- Kĩ năng : Đảm bảo bài văn nghị luận có bố cục ba phần, diễn đạt mạch lạc trong sáng, luận điêm rõ ràng , luận cứ thuyết phục, chuyển ý , chuyển đoạn.( 0,5 điểm)

- Kiến thức : ( 4,5 điểm )

a) Mở bài. ( 0,5 điểm )

b) Thân bài.( 3.5 điểm )

c) Kết luận. ( 0,5,điểm )

Mở bài: Học tập là điều kiện thiết yếu để đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống. Bất cứ một công việc gì cũng cần chúng ta phải học, phải có tri thức thì mới có thể làm được việc. Việc học là một quá trình diễn ra xuyên suốt trong dòng đời con người. Cũng giống như nhà triết học vĩ đại Lê-nin từng nói: “Học- Học nữa- Học mãi”.
Thân bài

Giải thích câu nói:

Để thấm nhuần hết tư tưởng mà Lê-nin muốn truyền dạy trước tiên ta phải hiểu được ý nghĩa câu nói. “Học- Học nữa- Học mãi” là gì?

+ Học: quá trình tích lũy, thu nhận kiến thức. Học bao gồm cả học tri thức, văn hóa, đạp đức, kĩ năng sống. Chúng ta không chỉ học ở trường, học từ thầy cô mà chúng ta còn phải học mọi người xung quanh, học cha mẹ, bạn bè, và mọi người khác nhau; học từ nhiều nguồn khác nhau: sách báo; phương tiện thông tin đại chúng; internet;…
+ Học nữa: là học từ cấp độ dễ đến cấp độ khó; học từ tri thức này đến tri thức khác; học nhiều trình độ mới hơn, phức tạp hơn. Tích lũy kiến thức từ nhiều khía cạnh; lĩnh vực khác nhau cho ta một bệ đỡ tri thức đa chiều, vững chắc. Đây là nhân tố cần thiết, hành trang, nền tảng lí tưởng cho công việc và cuộc sống của chúng ta trong hiện tại và tương lai.

+ Học mãi: lại có nghĩa là học liên tục, học không ngừng nghỉ. Sống là để học, là để tích lũy tri thức, tiếp thu kinh nghiệm. Khi còn trẻ ta học, về già ta cũng học, học những gì ta cần, học những gì ta chưa thấu. Sự học là vô tận; là say mê liên tục.

Ý nghĩa cả câu: Lê-nin đã rất khéo léo khi sử dụng 3 từ học đan xen theo cấp độ tăng dần, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học. Sự nghiệp học hành không phải là một sớm một mai mà là cả một quá trình vĩnh cửu, hăng say tích lũy. Chỉ khi con người ta đeo đuổi con đường học vấn, con người ta mới có thể dần hoàn thiện, trưởng thành và đạt được những điều mong muốn.

Bàn luận câu nói: Câu nói của Lê-nin để lại cho đời là một chân lí đúng đắn. Tại sao chúng ta cần “Học- Học nữa- Học mãi”
+ Kiến thức mỗi chúng ta lại chỉ như giọt nước nhỏ giữa đại dương bao la nếu không chăm chỉ, chủ động tìm tòi học tập thì sẽ trở nên thụ động, ấu trĩ, bất tài, vô dụng.

+ Bởi cuộc sống ngày càng phát triển, hàng ngày hàng giờ có hàng trăm hàng nghìn phát minh, công thức ra đời. Kiến thức nhân loại vì thế cũng cứ nhiều lên vô tận. Mà kiến thức con người lại có hạn, nếu cứ thụ động, ỷ nại, lười biếng thì chúng ta sẽ bị thụt lùi, lạc hậu so với sự phát triển của loài người. Chính chúng ta sẽ tự đẩy chúng ta ra cái guồn quay phát triển của nhân loại.

+ Học, học nữa, học mãi là một phương pháp giáo dục tích cực. Bản thân mỗi người sẽ tự ý thức trong cách tư duy, nhận thức, cũng như tích lũy kiến thức bản thân. Lâu dần trong chúng ta hình thành nên thói quen chủ động, độc lập, tự mình tìm tòi kiến thức. Không chỉ học trong sách chúng ta còn ứng dụng, chứng minh thực tiễn. Hay tự đọc trước, tìm hiểu qua rồi lên lớp nghe thầy cô giảng lại. Cách học chủ động này sẽ giúp chúng ta khắc sâu hơn những kiến thức đã được học.

+ Cũng giống như cách mạng tháng Mười Nga, Lê-nin luôn tiên liệu được những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Câu nói đã trải qua hàng thế kỉ nhưng lại phác họa được thực tiễn một cách rõ nét. “Học- học nữa- Học mãi” là cách tác động đến chính người học, để bản thân người học tự cố gắng, tự rèn rũa và tự thành công. Câu nói là hướng đi tiên quyết, đã và đang được ứng dụng mạnh mẽ trong mọi cấp học, cải cách lối mòn trong giáo dục xưa cũ. Đó là; thụ động; chai lì; đó là giỏi lí thuyết nhưng kém thực hành; sách vở thì vanh vách mà thực tế lại ù ù cạc cạc. Cần tích cực đẩy lùi nhanh chóng vấn nạn này.

+ “Học-Học nữa- Học mãi” không chỉ giúp cho bản thân chúng ta mà còn góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển xã hội. Học hỏi, đem nhiều tri thức khoa học, công nghệ thế giới về phát triển, dựng xây đất nước, đưa đất nước tiến xa, xa hơn nữa trên vị thế quốc tế.

Mở rộng

+ Từ xưa đến nay dân tộc ta luôn có truyền thống hiếu học. Có thể kể đến rất nhiều các tấm gương hiếu học nổi tiếng trong lịch sử nước nhà như: Cao Bá Quát; Mạc Đĩnh Chi; Lương Thế Vinh;…Cao Bá Quát là người viết chữ rất xấu, nhà lại khó khăn trăm bề, luôn bị bạn bè trêu chọc nhưng ông không nản lòng, mà chăm chỉ cố gắng từng ngày. Mỗi buổi đi đốn củi, lấy nước ông đều lấy cây gậy tập viết trên đất; đêm về không có đèn lại bắt đom đóm làm đèn tập luyện chữ. Không phụ tấm lòng ham học, sự miệt mài tận tụy sớm hôm, chữ của ông ngày càng đẹp, văn ngày càng hay. Ông đỗ Á nguyên thời vua Minh Mạng khi tuổi đời còn rất trẻ và được người đời trọng vọng. Trên con đường học vấn của ông có biết bao chông gai, bao thử thách nhưng ông vẫn không ngừng nghỉ; không dừng lại mà luôn cố gắng, nỗ lực liên tục để rồi thành quả xứng đáng sẽ được đền đáp.

+ Học là một việc tốt nhưng học như thế nào mới đem lại hiệu quả tích cực nhất? Học nhưng phải học cách có chọn lọc, không phải cái gì cũng học, ai nói gì cũng theo. Học là phải có quan điểm; lập trường vững vàng; tư duy những điều đúng đắn, học theo những điều có ích, nghe lời chỉ bảo của những người có trình độ, có kiến thức có đạt đức tốt. Tránh bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ, học tập những cái vô bổ, tiêu cực (game; tranh ảnh sách báo đồ trụy; bạo lực;…) Không bảo thủ; khiên cưỡng dập khuôn; cương nhu phù hợp. Việc học phải luôn đi đôi với hành. Không được để kiến thức mãi chỉ là kiến thức, những con chữ chỉ là những con chữ cứng nhắc, khô khan mà phải biết ứng dụng những gì đã được học vào thực tiễn đời sống một cách linh hoạt, phù hợp để mang lại hiệu quả cao nhất.

+ Chúng ta có học, có học nữa, có học mãi nhưng lại là học theo cách đối phó; học tủ; học để qua môn; học để cho có lệ;… Đây là một cách học sai trái; một hướng đi lệch lạc cần sớm bài trừ trong đầu con người đặc biệt là thế hệ đang ngồi trên ghế học sinh. Do tâm lí chính các em hay của chính các bậc phụ huynh; các thầy cô; áp lực điểm số đang đè nén lên các em? Đây là một vấn đề nhức nhối cần sớm được giải quyết triệt để, tránh những mầm mống, lối mòn trong nhận thức về lâu dài.

+ Vậy làm sao để bản thân luôn hăng say, giữ vững ý chí trong học tập: Mỗi chúng ta khi bắt đầu quá trình tích lũy đầu tiên phải yêu thích, thực sự yêu thích với kiến thức đó. Có yêu thích mới có hứng thú để theo đuổi, để cố gắng, để tiếp tục. Sau đó cần xác định được đúng đắn mục tiêu; con đường; cách thức để tiếp cần với tri thức; rồi từ các mục tiêu, định hướng đã vạch sẵn tự mình tìm tòi qua những nguồn kiến thức liên quan, có thể nhờ đến sự giúp đỡ của thầy cô, của bạn bè và của những người xung quanh. Tri thức giá trị sẽ đem đến cho ta một niềm vui thực sự.

+ Học tập văn hóa tốt thôi là chưa đủ, chúng ta phải rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, cư xử văn hóa, lễ phép, xứng đáng là con cháu của một dân tộc anh hùng. (Có tài mà không có đức cũng trở thành người vô dụng)

Ý nghĩa: Lời dăn dạy của Lê-nin gửi đến cho các thế hệ là chiều sâu tư tưởng trí tuệ, mang lại những giá trị văn hóa, giáo dục to lớn, có ý nghĩa thấm thía đến mỗi thế hệ hôm nay và cả mãi mai sau:

+ Đó là động lực, khuyến khích chúng ta học tập, học văn hóa, học kĩ năng, học cách làm việc. Học không chỉ ở sách vở mà còn học ở ngoài cuộc sống, học mọi lúc, mọi nơi, mọi độ tuổi.

+ Đây còn là quyết sách phù hợp với hoàn cảnh quốc gia. Hiện tại trên trường quốc tế, nước ta được đánh giá là đất nước đang phát triển với nhiều khó khăn, thử thách. Chỉ có con đường học vấn, chỉ có học hỏi từ nước ngoài mới đưa đất nước đẩy lùi được những chông gai cản đường, vươn lên phát triển, sánh ngang với các anh em láng giềng gần xa. Cũng giống như Hồ chủ tịch sinh thời đã từng nói: “Đất nước có trở nên tươi đẹp hay không, có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.’’
Câu nói của Lê-nin không chỉ có giá trị cho quá khứ, cho hiện tại mà còn vang vọng đến cả những thế hệ, những trang sách vàng tương lai. Mỗi chúng ta hãy không ngững học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành một công dân tốt, một người có ích cho xã hội, cho cộng đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ  SỐ 4:

I. ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): Đọc văn bản và trả lời câu hỏi :                           

Vị khách tốt bụng

"Một du khách nhìn thấy một cụ bà đang đứng bên bờ một dòng suối lênh láng nước sau một trận mưa lớn. Trông bà có vẻ rất lo lắng và bất đắc dĩ phải băng qua nó.

Người khách du lịch tiến lại gần và hỏi bà lão:

“Bà ơi, bà có muốn con cõng bà vượt suối không?”

Bà lão rất ngạc nhiên và lẳng lặng gật đầu đồng ý. Anh cõng bà băng qua suối và anh dần đuối sức. Sau khi sang bờ bên kia, bà lão vội vội vàng vàng rời đi mà không nói lời cảm ơn nào. Vị du khách đang rã rời vì đuối sức kia có chút hối tiếc vì giúp đỡ bà lão ấy. Anh không mong cầu bà báo đáp, nhưng nghĩ rằng chí ít thì bà cũng nên nói với anh đôi lời bày tỏ sự cảm kích.

Vài giờ sau, du khách này đi tới vùng núi. Đó là một hành trình đầy gian nan với anh, chân của anh bị côn trùng cắn sưng tấy. Lát sau, trên đường đi, có một thanh niên bắt kịp theo anh và nói: “Cảm ơn anh đã giúp bà tôi. Bà bảo anh sẽ cần những thứ này và muốn tôi mang chúng đến cho anh.”

Nói đoạn, cậu ấy lấy ra một ít thức ăn và thuốc men trong túi ra. Hơn nữa anh còn dắt thêm một con lừa và giao nó cho du khách tốt bụng. Vị du khách không ngừng nói cảm ơn anh thanh niên. Sau đó người thanh niên này nói tiếp: “Bà của tôi không nói được, cho nên bà muốn tôi thay mặt bà cảm ơn anh!” 

Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ?

Câu 2: ChuyÓn ®æi c©u: “ Hơn nữa anh còn dắt thêm một con lừa và giao nó cho du khách tốt bụng. ” thµnh c©u bÞ ®éng .

Câu 3: Vì sao bà lão lại vội vàng rời đi mà không nói lời cảm ơn nào?

Câu 4: Qua đoạn văn trên, tác giả gửi đến chúng ta thông điệp gì? 

II. TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )

Câu1: ( 2,0 điểm ): Viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ của em về lòng biết ơn.

Câu2: ( 5,0 điểm ): Giải thích câu nói: “ Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. 

 

 

 
 

 

 

                                                               ĐÁP ÁN ĐỀ 4

I. ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): 

Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt: Nghị luận. ( 0,5 điểm )

Câu 2: ( 1,0 điểm ):

ChuyÓn ®æi c©u chủ động thành câu bị động: Con lừa được anh giao cho người khách tốt bụng.

Câu 3: Bà lão không nói lời cảm ơn vì:

- Bà không nói được.

- Vì vội về chuẩn bị những thứ cần thiết để trả ơn vị khách. ( 0,5 điểm )

Câu 4: Qua đoạn văn trên, tác giả gửi đến chúng ta thông điệp: 

- Lòng tốt của bạn khi cho đi sẽ luôn luôn được đền đáp xứng đáng dù là sớm hay muộn. Biết ơn, trả ơn là điều cần thiết trong cuộc sống. Khi nhận được sự giúp đỡ của người khác hãy biết nói lời cảm ơn vì họ đã giúp đỡ mình, lòng biết ơn của bạn sẽ làm cho lòng tốt được nhân lên trong cuộc sống. Những người trao đi lòng tốt cũng cảm thấy xứng đáng hơn.

- Hãy học cách trao yêu thương đến mọi người, chăm sóc và giúp đỡ những người xung quanh nếu có thể đặc biệt là người già, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật,... khi thấy họ gặp khó khăn.   ( 0,5 điểm )

 

II. TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )

Câu1: ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ  của em về lòng biết ơn.

* Kĩ năng: HS viết đúng kiểu bài nghị luận xã hội

* Nội dung:Trọng tâm cần chú ý những ý chính sau:

- Giới thiệu khái quát về lòng biết ơn: Lòng biết ơn vốn là một truyền thống văn hóa cao đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay. Sống biết ơn thể hiện sâu sắc lối sống trọng tình trọng nghĩa, cưu mang tương trợ lẫn nhau. Biết ơn người khác là một phẩm chất cần có ở mỗi con người.
-  Giải thích khái niệm và nêu biểu hiện:
+ Biết ơn là sự ghi nhớ và trân trọng những gì mình nhận được từ người khác. Lòng biết ơn là sự thể hiện sự biết ơn của mình đối với những thành quả lao động do cha ông để lại. Lòng biết ơn là cơ sở khẳng định phẩm chất con người.
+ Biểu hiện của lòng biết ơn:  Người có lòng biết ơn là người luôn biết ghi nhớ và trân trọng những gì người khác trao tặng, để lại cho mình. Họ luôn biết gìn giữ và phát huy những giá trị ấy trong cuộc sống.
-+ Trong xã hội, lòng biết ơn được biểu hiện bằng những nghĩa cử cao đẹp. Tục thờ cúng ông bà tổ tiên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của con cháu đối với các bậc sinh thành đã có công dưỡng dục chúng ta nên người. Đó là một nét đẹp văn hóa mà ít dân tộc nào trên thế giới có được.
+ Ngày 27/7 hằng năm, trở thành ngày lễ trọng đại tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã anh dũng hi sinh thân mình bảo về và giữ gìn độc lập chủ quyền dân tộc. Truyền thống ấy đã được duy trì và phát huy trong mấy chục năm qua và ngày càng trở nên lớn mạnh.
+  Chúng ta có truyền thống tôn sư trọng đạo, tôn vinh công ơn của các thầy cô giáo vào ngày 20/11. Và ngày 20/11 hằng năm trở thành dịp để các em học sinh và phụ huynh thể hiện sâu sắc lòng biết ơn những người thầy đã hết lòng giáo dục các em nên người.
->  Lòng biết ơn trở thành truyền thống văn hóa ăn sâu trong nhận thức của mỗi người dân Việt Nam. Truyền thống cao đẹp ấy đã biến thành hành động cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực trong đời sống hiện nay. Lòng biết ơn đã trở thành chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam.
- Bài học nhận thức và hành động:
– Lòng biết ơn là một đức tính cần có ở mỗi con người. Kế thừa thành quả lao động của các thế hệ đi trước, nhận lãnh các giá trị do người khác là bản chất của xã hội. Vì thế, ta phải sống có lòng biết ơn. Sống có lòng biết ơn thể hiện lối sống văn hóa, tình nghĩa, đoàn kết, gắn bó của con người Việt Nam. Lòng biết ơn trở thành chuẩn mực nền tảng của đạo đức con người. Sống có lòng biết ơn là lối sống lành mạnh, tích cực, mẫu mực trong đời sống của chúng ta. Người sống có lòng biết ơn luôn được người khác yêu mến, trân trọng và giúp đỡ trong cuộc sống.
- Phải biết ơn những người đã mang lại cho mình những lợi ích. Hãy biết ơn và tôn vinh những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trước hết là biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo đã không quản khó nhọc nuôi dạy chúng ta nên người. Biết nói lời cảm ơn khi nhận một điều tốt đẹp từ người khác.
- Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong xã hội. Thường xuyên thể hiện sâu sắc lòng biết ơn của bản thân đối với những người đã tạo dựng ra các thành qủa lao động trong xã hội, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tuyên dương, ca ngợi, tôn vinh kịp thời, đúng lúc những hành động tốt đẹp trong cuộc sống.
- Phấn đấu học tập tốt, rèn luyện nhân cách nhân phẩm trở thành người hữu ích mai này đem sức mình xây dựng quê hương đất nước.
- Bàn luận mở rộng và đánh giá nâng cao vấn đề: 
- Phê phán:  Trong cuộc sống còn có nhiều người sống vô ơn. Họ sống cá nhân, ích kỉ, chỉ biết nhận lấy mà không biết ơn. Họ tự tách mình ra khỏi các quy luật của đời sống, tách biệt với cộng đồng, thậm chí là chà đạp lên các thành quả lao động do người khác để lại. Những người như thế thật đáng chê trách. Tục ngữ ta có nhiều câu nói về sự vô ơn: “ăn cháo đá bát”; “qua cầu rút ván”; “vong ơn bội nghĩa”…
+  Rút ra bài học cho bản thân:  Sống có lòng biết ơn là lối sống văn hóa, khẳng định phẩm chất cao quý của con người.  Là học sinh chúng ta phải biết ơn ông bà cha mẹ, thầy cô giáo. Phấn đấu học tập và rèn luyện mình để không phụ lòng người khác đã kì vọng, mong đợi. Lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất của con người mà còn là ngọn nguồn của mọi đức tính khác. Sống biết ơn người khác là lối sống cao thượng cần được đề cao và tôn vinh trong cuộc sống này.

Câu 2: ( 5,0 điểm ): Giải thích câu nói: “ Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người”. 

Yêu cầu:

- Kĩ năng : Đảm bảo bài văn nghị luận có bố cục ba phần, diễn đạt mạch lạc trong sáng, luận điêm rõ ràng , luận cứ thuyết phục, chuyển ý , chuyển đoạn.( 0,5 điểm)

- Kiến thức : ( 4,5 điểm )

a) Mở bài. ( 0,5 điểm )

b) Thân bài.( 3.5 điểm )

c) Kết bài. ( 0,5,điểm )

1. Mở bài

- Nhận xét khái quát về vai trò quan trọng của sách trong đời sống của con người

- Trích dẫn câu nói

2. Thân bài

a) Giải thích ý nghĩa câu nói

* Sách là gì?

- Sách là: Kho tàng kiến thức vô cùng quý giá, là một tài sản chứa đựng những tâm tư tình cảm, chứa đựng sự hiểu biết và sự nghiên cứu về con người, cuộc sống, tâm tư tình cảm, sách còn là một tài sản quý giá của người cha mẹ của nó, bên cạnh đó sách còn là người bạn vô cùng thân thiết,….

- Ngọn đèn sáng bất diệt: Sách soi đường cho chúng ta đi, cho chúng ta tiếp bước những kiến thức. Ngọn đèn ấy không bao giờ tắt mà luôn tỏa ánh sáng của trí tuệ và chân lí. 

* Tại sao sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

- Sách giúp ta hiểu biết về mọi lĩnh vực

- Khoa học tự nhiên

- Khoa học xã hội

- Sách giúp ta vượt khoảng cách của không gian, thời gian

- Hiểu quá khứ, hiện tại, tương lai

- Hiểu tình hình trong nước, ngoài nước

b) Bình luận về tác dụng của sách

* Sách tốt

- Mở mang trí óc, nâng cao tầm hiểu biết

- Giúp con người khám phá giá trị của bản thân

- Chắp cánh cho ước mơ và khát vọng sáng tạo

* Sách xấu

- Tuyên truyền lối sống ích kỷ, thực dụng

- Gieo rắc những tư tưởng, tình cảm tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành nhân cách

c) Thái độ đối với việc đọc sách

- Tạo thói quen và duy trì hứng thú đọc sách lâu dài

- Cần chọn sách tốt để đọc

- Phê phán và lên án sách có nội dung xấu

3. Kết bài

- Khẳng định lại tác dụng to lớn của sách

- Nêu phương hướng hành động của cá nhân mình.

 

 

 

 

 

 

 

                                                            ĐỀ SỐ 5:              

I. ĐỌC HIỂU  ( 3,0 điểm ): Đọc văn bản và trả lời câu hỏi :                           

Tôi trở về ngôi nhà chênh vênh giữa đồi vải thiều này để lắng nghe hoa vải nở [...]. Giấc ngủ nơi miền đồi đến nhẹ nhàng và dịu ngọt hương hoa. Tôi tỉnh dậy trước bình minh khi tiếng gà gáy vang, vỗ cánh phành phạch nhẩy từ những cành vải xuống. Bước ra sân nhà, phía trước tôi là sắc hoa ngàn ngạt như một dòng sữa chảy dài dưới ánh nắng. Hoa vải đã nở. Từng chùm hoa li ti, hân hoan kết lại với nhau thành dải đăng ten phủ lên khắp đồi cây. Hơi đất đồi sỏi cũng được ướp vào hương hoa vải, hòa quyện vào nhau tạo nên không gian bạt ngàn, trong lành trước những giọt sương còn vương trên nhánh cỏ may....   

Đừng dại dột chạy nhảy vô tư vào đồi vải bạt ngàn ấy. Với miền hoa của giấc mơ ngào ngạt này, chủ vườn đã gọi đàn ong yêu hoa về thụ phấn cho vải và hút mật. Bao cánh ong vo ve thành bản hợp xướng cổ súy cho những cánh hoa nở rộn rã với đất trời.
( Trích Về quê vải, Thu Hà, Góc xanh khoảng trời)
Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt nào ?

Câu 2: Tìm câu rút gọn trong đoan văn sau và cho biết tác dụng của câu rút gọn trong đoạn văn ấy?

Hơi đất đồi sỏi cũng được ướp vào hương hoa vải, hòa quyện vào nhau tạo nên không gian bạt ngàn, trong lành trước những giọt sương còn vương trên nhánh cỏ may.... Đừng dại dột chạy nhảy vô tư vào đồi vải bạt ngàn ấy. Với miền hoa của giấc mơ ngào ngạt này, chủ vườn đã gọi đàn ong yêu hoa về thụ phấn cho vải và hút mật. Bao cánh ong vo ve thành bản hợp xướng cổ súy cho những cánh hoa nở rộn rã với đất trời..
Câu 3: Nhân vật “tôi” trong đoạn trích trên “trở về ngôi nhà chênh vênh giữa đồi vải thiều” để làm gì?

Câu 4: Qua đoạn văn trên, em hiểu gì về tình cảm của tác giả với miền đất được gọi là miền hoa của giấc mơ ngọt ngào? (Trả lời ngắn gọn, không phân tích)

II- TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm )                 

Câu1: ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ  của em về tình yêu quê hương của mỗi người.

Câu 2: ( 5,0 điểm ): Giải thích câu tục ngữ: Thương người như thể thương thân
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                    ĐÁP ÁN ĐỀ 5

I. ĐỌC HIỂU  (3,0 điểm ): 

Câu 1:  Văn bản được viết theo phương thức biểu đạt: Biểu cảm. ( 0,5 điểm )

Câu 2: ( 1,0 điểm ): Câu rút gọn:

Đừng dại dột chạy nhảy vô tư vào đồi vải bạt ngàn ấy. 
Tác dụng: Ngụ ý hành động  trong câu là của mọi người.
Câu 3: Nhân vật “tôi” trong đoạn trích trên “trở về ngôi nhà chênh vênh giữa đồi vải thiều” để lắng nghe hoa vải nở . 

              ( 0,5 điểm )

Câu 4:  Qua văn bản tác giả thể hiện tình cảm yêu mến, sự gắn bó sâu nặng với miền quê vải. Qua đó thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc. ( 1,0 điểm )

 

II. TẠO LẬP VĂN BẢN: ( 7,0 điểm)
Câu1: ( 2,0 điểm ): Từ phần đọc hiểu hãy viết đoạn văn ( khoảng 20- 25 dòng ) suy nghĩ  của em về tình yêu quê hương của mỗi người.

* Kĩ năng: HS viết đúng kiểu bài nghị luận xã hội

* Nội dung:Trọng tâm cần chú ý những ý chính sau:

a) Về kĩ năng:

- Viết đúng thể thức một bài văn nghị luận.

- Bố cục 3 phần cân đối, lập luận chặt chẽ; luận điểm rõ ràng.

- Diễn đạt lưu loát, dẫn chứng xác thực; liên hệ mở rộng tốt.

- Trình bày sạch đẹp; ít sai lỗi câu, từ, chính tả.

b) Về kiến thức: Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách nhưng cần làm rõ được các yêu cầu cơ bản sau:

* Nêu vai trò của quê hương: Quê hương có vai trò không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người, là bến đỗ bình yên cho mỗi con người

* Khẳng định ý nghĩa của quê hương trong cuộc sống của mỗi con người:
+ Quê hương là nơi có những người thân yêu, ruột thịt của chúng ta, ở nơi ấy chúng ta được yêu thương, nâng đỡ, khôn lớn, trưởng thành.

+  Quê hương là nơi chôn rau cắt rốn của ta nơi ấy có người ta quen  biết và thân thiết, có cảnh quê thơ mộng trữ tình, có những kỉ niệm ngày ấu thơ cùng bạn bè, có những ngày cắp sách đến trường…..

+Quê hương là bến đỗ bình yên cho mỗi con người dù ai đi đâu, ở đâu cũng sẽ luôn tự nhắc nhở hãy nhớ về nguồn cội yêu thương

 *Những việc làm thể hiện tình yêu quê hương :
- Luôn yêu quý, tự hào, gắn bó với quê hương.

- Góp sức trong công cuộc xây dựng quê hương: tham gia các phong trào vệ sinh môi trường, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội….

- Có thể khi trưởng thành trở về quê hương lập nghiệp, xây dựng quê mình ngày càng giàu dẹp…

 *Có thái độ phê phán trước những hành vi trái với đạo lí:
- Phá hoại cơ sở vật chất

- Những suy nghĩ chưa tốt về quê hương: chê quê hương nghèo khó, chê người quê lam lũ, lạc hậu, không muốn nhận quê hương

- Hành động phản bội quê hương, đánh mất chính bản thân mình….

+ Liên hệ, mở rộng: những tác  phẩm viết về quê hương để thấy được vai trò và ý nghĩa của quê hương như..

Câu 2; ( 5,0 điểm ): Giải thích câu tục ngữ: Thương người như thể thương thân

Yêu cầu:

- Kĩ năng: Đảm bảo bài văn nghị luận có bố cục ba phần, diễn đạt mạch lạc trong sáng, luận điêm rõ ràng , luận cứ thuyết phục, chuyển ý , chuyển đoạn.( 0,5 điểm)

- Kiến thức: ( 4,5 điểm )

a) Mở bài. ( 0,5 điểm )

b) Thân bài.( 3.5 điểm )

c) Kết bài. ( 0,5,điểm )

1. Mở Bài

- Nhân ái là truyền thống của con người Việt Nam.

- Tục ngữ có câu: "Thương người như thể thương thân".

2. Thân Bài

a. Ý nghĩa câu tục ngữ:

- "Thương người" có nghĩa là gì?

- Thế nào là thương người khác như thương thân mình?

- Tóm lại, câu tục ngữ đề cao vấn đề gí?

b. Biểu hiện của tình thương người như thương thân:

- Cảm thông với khổ đau, bất hạnh.

- Đề cao giá trị, phẩm chất của con người.

- Mong những điều tốt đẹp mà mình muốn cũng đến với người khác.

-  Giúp đỡ, đùm bọc để con người vượt qua gian khổ.

c. Vì sao phải yêu thương người khác như bản thân mình:

- Đây là tình cảm tạo nên giá trị cao cả của con người..

- "Thương người" tạo nên sự gắn bó giữa người và người.

- Là gốc rễ để tạo nên những điều tốt đẹp trong cuộc sống, như sự cao thượng, sự sẻ chia...

Tình yêu thương là thứ tình cảm tốt đẹp mà con người dành cho nhau. Tình thương là những nét đẹp bình dị, trong sáng của tình người, lòng nhân hậu, sự khoan dung, cao thượng, vị tha và công lí. Đó có thể là tình cảm gia đình, tình bằng hữu, tình yêu lứa đôi, tình người nói chung. Nó có thể là thứ tình cảm vun đắp, xây dựng trong một thời gian dài nhưng cũng có thể chỉ là một niềm thương cảm chực trào dâng khi ta gặp một hoàn cảnh nào đó. Yêu thương chính là khi ta cảm thông quan tâm giúp đỡ người có cảnh ngộ bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống,  yêu mến và trân trọng những người có phẩm chất đạo đức tốt, tình cảm cao đẹp. 

Nhưng dù với bất cứ biểu hiện nào thì tình yêu thương cũng luôn mang lại những điều kì diệu riêng cho cả người cho đi và nhận về nó. Cái hạnh phúc mà tình yêu thương đem lại dành cho cả hai phía. Bên cạnh đó, yêu thương còn là lực hấp dẫn kéo con người ta xích lại gần nhau, tạo thành khối thống nhất, gây dựng những mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. 

 Bài học  : 
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, còn có những kẻ sống lạnh lùng như một cỗ máy, vô hồn vô cảm, chỉ biết sống cho mình, luôn đố kị ganh ghét, xung đột, cướp đoạt, là mối hiểm họa lớn cho xã hội mà ta cần lên án và bài trừ. Yêu thường đem lại hạnh phúc cho nhân loại, chỉ có yêu thương mới xoa dịu những ngăn cách giàu nghèo, những bất đồng đố kị, làm cho xã hội văn minh tươi đẹp. Vì vậy hãy dành tình thương của mình cho mọi người thật nhiều. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi ta biết mạnh dạn cho đi, hãy đem tình thương của mình gửi đến muôn đời

3. Kết Bài


- Câu tục ngữ là bài học quý giá mà cha ông để lại.

- Thế hệ trẻ phải luôn mở rộng tấm lòng yêu thương con người.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

